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PHỤ LỤC 1 (Đính kèm Công văn số 3539/BHBV-BHYT ngày 03 tháng 8 năm 2022) 

BẢNG ĐÁNH GIÁ, XÉT NHẬN BẢO HIỂM 
 

TT DANH MỤC BỆNH/TÌNH TRẠNG 

CHẤP NHẬN BẢO HIỂM 

TỪ CHỐI 

BẢO 

HIỂM 

CHẤP NHẬN BỆNH  

CÓ SẴN  
(loại trừ năm đầu tiên) 

LOẠI 

TRỪ 

BỆNH CÓ 

SẴN (loại 

trừ vĩnh 

viễn) 

KHÔNG 

ÁP DỤNG 

ĐỒNG 

CHI TRẢ 

TỪ NĂM 

THỨ 2 

ÁP DỤNG 

ĐỒNG CHI 

TRẢ 70/30 

TỪ NĂM 

THỨ 2 

 NHÓM BỆNH I II III IV 

1 Bệnh hệ thần kinh     

 Viêm hệ thần kinh trung ương (não)    X 

 Parkison, Alzheimer     X 

 Thoái hóa khác của hệ thần kinh    X 

 Mất trí nhớ, hôn mê, bại não, liệt    X 

 Bỏng dưới độ III   X  

 Bỏng nặng từ độ III trở lên    X 

 Hội chứng Apallic    X 

 Phẫu thuật não    X 

 Viêm màng não, viêm não do virus    X 

 Bệnh tế bào thần kinh vận động    X 

 Xơ cứng rải rác    X 

 Loạn dưỡng cơ    X 

 Nhược cơ    X 

2 Bệnh hệ hô hấp     

 

Suy phổi, tràn khí phổi, suy hô hấp 

mãn tính 
   X 

 Viêm phổi X    

 Viêm xoang  X   

 

Viêm amidan mãn tính, viêm VA mãn 

tính, viêm phế quản mãn tính, Viêm 

mũi họng mãn tính 

 X   

 Phẫu thuật cắt bỏ 1 bên phổi    X 

 Tăng áp động mạch phổi    X 

 Bệnh phổi giai đoạn cuối    X 

3 Bệnh hệ tuần hoàn     

 Bệnh tim   X  

 Bệnh huyết áp  X   

 Tăng áp lực động mạch vành vô căn   X  

 

Bệnh mạch máu não/đột quỵ (xuất 

huyết não, xơ cứng động mạch) 
   X 

 Bệnh thấp khớp cấp X    



 

2 
 

 

Nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù (bệnh 

tim giai đoạn cuối) 
   X 

 

Phẫu thuật động mạch chủ, phẫu thuật 

van tim, ghép tim 

 

   X 

 Phẫu thuật nối tắt động mạch vành    X 

4 Bệnh hệ tiêu hóa     

 Viêm dạ dày  X   

 Viêm gan (A. B, C)   X  

 Viêm gan siêu vi tối cấp    X 

 Xơ gan    X 

 Gan nhiễm mỡ X    

 Bệnh về mật, tụy, dạ dày  X   

 Bệnh về tá tràng, đại tràng X    

 Bệnh Crohn    X 

 Phẫu thuật gan    X 

 Suy gan (bệnh gan giai đoạn cuối)    X 

5 Bệnh hệ tiết niệu     

 Sỏi thận, sỏi đường tiết niệu  X   

 Suy thận, teo thận, sỏi thận cả 2 bên    X 

 

Viêm đường tiết niệu, viêm bàng 

quang 
 X   

 Chạy thận nhân tạo    X 

 Sỏi bùn, sỏi túi mật nhỏ  X   

 Viêm tuyến tiền liệt  X   

 Tiểu đường chỉ số trên 11m mol/l    X 

 

Tiểu đường chỉ số từ 8-10m mol/l 

Tiểu đường ở những người trên 50 tuổi 
  X  

 

Tiểu đường chỉ số dưới 8m mol/l 

Tiểu đường chỉ số dưới 16 ở những 

người dưới 50 tuổi 

 X   

6 Bệnh hệ nội tiết     

 

Rối loạn tuyến giáp, cường giáp, suy 

giáp 
  X  

 Rối loạn chuyển hóa X    

 Mỡ máu  X    

7 Khối U     

 

U lành tính các loại (U mỡ, U nhú nếu 

đã phẫu thuật thì loại trừ chi phí năm 

đầu) 

 X   

 U xơ tử cung (gần tuổi tiền mãn kinh)   X  

 U xơ tử cung (dưới 40 tuổi)   X  

 U nang buồng trứng   X  

 U ác, U xơ tiền liệt    X 

 U thượng thận trái (cắt hoặc chưa cắt)    X 

 Ung thư các loại    X 

 Polip nhỏ hơn 1 cm X    

 Polip lớn hơn 1 cm (phải mổ nội soi)  X   
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8 Bệnh về máu     

 Thiếu máu X    

 Thiếu máu bất sản    X 

 Rối loạn đông máu   X  

 Ghép tủy    X 

 Suy tủy    X 

9 Bệnh của da và các mô liên kết     

 Lupus ban đỏ    X 

 Xơ cứng bì toàn thân   X  

 Teo cơ   X  

 Vẩy nến, mề đay dị ứng mãn tính  X   

 Loạn dưỡng cơ    X 

10 Bệnh về cơ xương khớp     

 

Thoái hóa xương, thoái hóa khớp, thoái 

hóa cột sống, thoái hóa đốt sống 
 X   

 Thoát vị đĩa đệm  X   

 Gout  X   

 Viêm khớp/Viêm đa khớp  X   

 Viêm đa khớp dạng thấp nặng    X 

 Loãng xương   X  

 Loãng xương nặng    X 

 Ghép tủy xương    X 

11 Bệnh hệ tai     

 Viêm tai giữa, viêm tai trong  X   

 

Rối loạn tiền đình, hội chứng chóng 

mặt 
 X   

 Điếc   X  

12 Bệnh hệ mạch     

 Viêm tĩnh mạch  X   

 Trĩ độ 2-3  X   

13 Các bệnh khác     

 Bệnh hệ thống tạo keo (Collageno)   X  

 Lao các loại    X 

 Phong    X 

 Bạch cầu    X 

 

Giang mai, lậu, sùi mào gà, hội chứng 

suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) 
   X 

 

Bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, dị dạng 

về gen 
   X 

 Nang ở tủy thận    X 

 Hội chứng Đao (Down)    X 

 Đục thủy tinh thể   X  

 Mù một mắt trở lên    X 

 Gai đôi cột sống    X 

 Suy đa tạng    X 

 

----------------------***----------------------- 


